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3. Về phương diện tu tập và sinh hoạt

Nhìn chung, các hoạt động chỉnh lí quy chế sinh hoạt đối với ni giới Nam Bộ
trong giai đoạn này chưa thực sự rõ ràng. Phần lớn chư ni nếu tham gia vào các
đoàn thể Phật giáo thì sẽ sinh hoạt dựa theo các điều khoản đã được quy định
trong bản điều lệ và quy tắc của các tổ chức. Ni giới Nam bộ nói riêng và ni giới
Việt Nam nói chung trong giai đoạn này đã đạt được một thành tựu có ý nghĩa
rất to lớn là đã xóa bỏ được tình trạng phân biệt nam nữ để tiến đến xác lập
một tâm thế sinh hoạt, tu tập bình đẳng. Phật giáo vốn dĩ không phân biệt địa vị
nam nữ, mà chính do những nỗ lực tu tập của từng cá nhân mới tạo nên hình
ảnh và nhân cách của mỗi con người(1). Nếu giữa nam và nữ có sự khác biệt đó
là do sự chuyên chế của phong tục mà ra. Cũng chính vì những tư tưởng hẹp hòi
của Nho giáo mà phụ nữ Việt Nam từ xưa đến nay luôn bị ràng buộc trong tồn
tại dai dẳng quan niệm trọng nam khinh nữ đã làm cho nữ giới có rất ít cơ hội
để thể hiện tài năng với đời. Ở thế tục còn như thế, chốn thiền môn còn khắt
khe hơn. Các đệ tử nữ xuất gia đầu tiên phải làm công quả cho nhà chùa, mặc
nhiên lãnh phần chuyên lo cơm nước cho đại chúng. Từ sáng đến trưa rồi lại
chiều, công việc cứ thế nối tiếp liền mạch, chư ni gần như không có đủ thời gian
học thuộc hai thời công phu để đi thọ trì cùng các huynh đệ. Rất nhiều tăng sĩ
và các chư ni vì nhận thấy được tình trạng bất bình đẳng này nên đã lên tiếng
để bảo vệ các quyền lợi chính đáng cho ni giới.
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Hòa thượng Liên Tôn trong quá trình tìm hiểu ý nghĩa của giáo lí Phật giáo đại
thừa đối với nữ giới đã cho rằng: “Lạ thay, cái thiên tính thông minh, nam nữ
vẫn cùng bình đẳng, chứ không bên nào hơn kém bên nào. Mà chẳng biết vì sao
xã hội ta từ xưa đến nay lại cứ tuân theo cổ lệ của nước Tàu rồi sùng bái cái
thuyết “Phò dương ức âm, trọng nam khinh nữ”, làm cho phần đông phường nữ
lưu ở xứ ta ngậm đắng nuốt cay mà cam chịu với cảnh ngộ khải đản một cách
bất bình đẳng ở trên pháp luật. Chẳng những đối với phương diện kinh tế đã
không có quyền tự chủ và ở trên xã hội cũng không có cái địa vị tương đương
mà thôi; lại còn trong gia đình thì đứng về vị trí phụ thuộc, việc gì cũng thưa,
dạ, vâng... Ngày nay thế vận đã thay đổi, pháp luật đã cải biến, giáo dục đã phổ
biến rộng khắp rồi mà cái địa vị của nữ lưu cũng đã khác hẳn với ngày trước đó.
Vậy thì bao nhiêu những cổ lệ trọng nam khinh nữ ấy, ta còn truy cứu làm gì
nữa”(2).

Chư ni có nên cam chịu số phận như vậy nữa hay không? Đó là một câu hỏi rất
thực tế, rất sâu sắc mà Ni sư Như Ý đã nêu ra cho nhiều ni giới. Theo Ni sư: “Tôi
chắc chị em đã quen với cái hủ tục trọng nam khinh nữ bên Tàu. Cái hủ tục ấy
truyền sang nước ta từ hồi nội thuộc, nó đã giam hãm phụ nữ nước ta không
biết bao nhiêu thời đại, mà ngày nay nó còn tác động đến chị em thật là đau
đớn. Thế mà chị em không truy cứu nguyên do, lại xem đó là công lệ bắt buộc
và cái bổn phận riêng của phụ nữ là phải vậy”(3) . Bởi trọng nam nên chư tăng
mới được tự do, bởi khinh nữ nên chư ni phải chịu quyền áp chế. Chư ni hãy
nhìn rộng ra bên ngoài mà xem, đã có rất nhiều nữ giới tham gia đảm trách các
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công việc lớn lao trong xã hội và cả trong Đạo pháp. Như ở Mĩ, bà Miriam
Salanave đã sáng lập ra Hội Phụ nữ Phật tử; ở Pháp, bà G. Constant Lounsbery
giữ chức Hội trưởng Hội Phật hữu. Ở trong nước, Ni trưởng Diệu Không đã sáng
lập ra Nữ công học Hội ở Huế, hay như tại vùng đất Gia Định này, Ni trưởng
Diệu Tịnh đã thành lập được ni viện Hải Ấn... Cũng là thân phận nữ nhi mà tại
sao họ lại được tự do tới chỗ này, chỗ kia để đăng đàn thuyết pháp, tại sao họ
lại có được những danh vọng lẫy lừng đến như vậy.

Tác giả Thích Nữ thì lại “than phiền” rằng: Phật giáo là một tôn giáo vô thượng
mà người học đạo lại có nhiều hành vi không chính đáng. Như vậy thì có khác
nào sữa Tô lạc có vị rất ngon mà lại bị côn trùng rơi vào nên hóa ra thành thuốc
độc hay không(4). Một trong những điều chưa phù hợp theo tác giả là còn tồn
tại tư tưởng “nam tôn nữ ti” (trọng nam khinh nữ) trong cửa Phật. Chính điều
này đã làm cho ni giới ngày càng trở nên suy yếu. Đồng thuận với quan điểm
này, Ni trưởng Diệu Tịnh cũng cho rằng, lâu nay, đại đa số phụ nữ chỉ đem cái
đời xuất gia của mình mà phụng vụ các công việc như đun nước, nấu cơm, khâu
y, vá áo và thành thử phải chịu rất nhiều thiệt thòi. Ấy cũng là một bằng chứng
cho thấy tư tưởng trọng nam khinh nữ đã tác động đến Phật giáo rất mạnh mẽ.

Để xóa bỏ được quan điểm trọng nam khinh nữ điều quan trọng nhất là chư ni
phải tự mình thay đổi. Chư ni phải thể hiện được năng lực, trách nhiệm của
mình; phải có chí tiến thủ, phải kiên trì, nhẫn nại để tham gia giúp ích cho đời,
cho đạo. Nếu chư ni không làm được những điều ấy, tất nhiên sẽ bị người đời
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khinh khi, cho là những thành phần tầm thường, chỉ biết ẩn danh, nương nhờ
nơi cửa Phật(5). Ni trưởng Diệu Tịnh nhấn mạnh thêm rằng: Phàm đã là một
người Phật tử thì chư ni không thể ngồi yên trước tình trạng khốn khổ của nhân
dân mà ngược lại cần phải tham gia gánh vác trách nhiệm cho xã hội. Trong đó,
chư ni cần phải chú trọng đến việc phát huy hạnh bố thí của đức Phật. Bố thí có
ba lợi ích, một là để dứt trừ lòng tham, sân si của mình, hai là để cứu giúp
những người cùng khổ và ba là để làm gương cho người đời noi theo. Bên cạnh
đó, chư ni cũng cần phải vận động thêm những người cùng chí hướng để chăm
lo gây dựng các giá trị đạo đức, nhân văn trong xã hội. Phải mở các lớp học tình
thương để cứu vớt mê tâm, lập nhà dưỡng lão để chăm sóc những người già
yếu, lập viện dục anh để nuôi dưỡng trẻ em mồ côi, xây dựng phòng khám để
cấp phát thuốc và chữa bệnh miễn phí cho những người nghèo khó. Làm được
như vậy thì chư ni mới xứng đáng với danh dự của một người Phật tử(6). Không
chỉ minh chứng bằng những hành động mà sự thay đổi về tư duy, quan điểm và
cả lối sống của ni giới cũng có vai trò rất quan trọng. Bởi khi bước vào giai đoạn
hiện tại, ni giới đã và đang có một địa vị rất quan trọng, không một hoạt động
nào của Phật giáo có thể loại bỏ vai trò của người phụ nữ ra ngoài. Ni giới cũng
cần phải hiểu rằng, mình luôn có những quyền lợi giống như nam giới, nhất là
quyền tự do học hỏi để theo kịp trào lưu tiến hóa của nhân loại và quyền tham
gia vào các hoạt động phật sự(7).
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4. Về công tác hoằng pháp

Các nỗ lực của ni giới Nam Bộ về phương diện này cũng rất đáng ghi nhận.
Nhiều ni sư đã tham gia đăng đàn thuyết pháp, đến tận các địa phương để tổ
chức các buổi lễ quy y thọ giới. Các ni sư còn tích cực xuất hiện trong các
chương trình từ thiện, cứu giúp dân nghèo do các tổ chức Phật giáo phát động.
Hình ảnh của các ni sư cũng do vậy mà trở nên thân thuộc, gần gũi và gắn bó
hơn đối với nhiều người. Thành công về phương diện hoằng pháp còn được thể
hiện qua các bài viết đăng tải trên báo chí trong giai đoạn này. Sẽ khó mà
thống kê một cách đầy đủ, song phải nói rằng ni giới đã có rất nhiều bài viết thể
hiện quan điểm, lập trường của mình. Ngoài việc kêu gọi ni giới ủng hộ công
cuộc chấn hưng Phật giáo thì các bài viết cũng đã đi thẳng vào những hạn chế
yếu kém mà ni giới đang gặp phải... Các bài viết này đã tạo ra được những hiệu
ứng tích cực, góp phần làm thay đổi nhận thức và quan điểm cho các ni sư.
Trong giai đoạn này, ý tưởng về việc xuất bản một tờ tạp chí để làm cơ quan
ngôn luận cho ni giới đã xuất hiện. Hãy thử đọc qua ý kiến của Ni sư Như Ý để
hiểu rõ hơn vấn đề này: Hiện tại nữ giới Việt Nam đã có rất nhiều tờ báo như:
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Phụ nữ Tân văn, Đàn bà mới, Nữ giới chung, Phụ nữ tân tiến, Phụ nữ thời đàm...
Các tờ báo này không chỉ cung cấp cho nữ giới các nguồn tri thức mới mà nó
còn phát huy vai trò, vị thế của người phụ nữ vào trong xã hội. Trong khi đó,
chư ni lại là những người am hiểu Phật lí, có kiến thức, thì tại sao lại không đem
tâm nguyện từ bi, cứu thế ra để phát huy. Nếu như chư ni không chịu hòa mình
với thời cuộc, không có một tờ báo riêng để làm cơ quan ngôn luận thì sẽ không
bao giờ phát huy hết được năng lực, sở trường của mình. Mà đã không phát huy
hết năng lực, sở trường thì cái hay, cái giỏi của chư ni cũng trở nên vô ích và
các ni sư cũng không thể giúp cho Phật giáo phát huy hết được các giá trị cao
quý của mình(8). Dù không đạt được ý nguyện nhưng đây vẫn là một yêu cầu
chính đáng mà các ni sư cần có được. Những hiệu quả mà báo chí đã mang lại
cho ni giới ở vào giai đoạn sau này có lẽ sẽ minh định và làm sáng tỏ hơn luận
điểm mà chúng tôi nêu ra.

Cũng cần phải đề cập thêm các nỗ lực dịch thuật và Việt hóa kinh sách của chư
ni trong giai đoạn này. Rất nhiều kinh sách đã được chư ni trước tác, dịch thuật.
Trong đó, có thể kể đến hai nhân vật tham gia nhiều nhất là Ni trưởng Diệu Tịnh
và Sư trưởng Như Thanh. Ni trưởng Diệu Tịnh đã tham gia dịch thuật các tác
phẩm như: Kinh Vu lan, Kinh Phổ môn, Kinh Pháp bảo đàn, Kinh Phát Bồ Đề tâm,
Nghi thức tụng niệm... Còn đối với Sư trưởng Như Thanh, các công trình trước
tác, dịch thuật của sư khá nhiều. Từ kinh, luật, luận cho đến các công trình
nghiên cứu, thơ ca, bài viết đều được Sư trưởng thực hiện một cách đều đặn...

Như vậy, có thể thấy rằng, phong trào chấn hưng Phật giáo miền Nam đã thu
hút được sự tham gia rất tích cực của nhiều ni giới. Thành công đó, trước tiên
phải kể đến sự đổi mới về mặt tư duy của Hội Nam kì Nghiên cứu Phật học, Hội
Lưỡng Xuyên Phật học, Tịnh độ Cư sĩ Phật Hội và Hội Phật học Nam Việt qua sự
hình thành các chuyên mục dành riêng cho ni giới trên các tờ báo nhưTừ Bi Âm,
Duy Tâm Phật học, Pháp Âm Phật học, Từ Quang. Chính sự đổi mới quan trọng
này đã tạo ra các diễn đàn cho nữ giới tham gia tranh biện và thể hiện chính
kiến của mình. Có thể kể đến các gương mặt ni giới tiêu biểu trong giai đoạn
này như Hồng Nga, Như Ý, Diệu Tịnh, Diệu Tâm, Diệu Ninh, Diệu Hường, Như
Thanh... Sự tham gia tích cực của các ni sư vừa góp phần hỗ trợ đắc lực cho
công cuộc chấn hưng Phật giáo, nhưng quan trọng hơn là nâng cao vị thế cho ni
giới, xóa bỏ tình trạng nam tôn nữ ti vốn đã ăn sâu vào trong định chế xã hội;
đồng thời, tạo ra những sự khai phòng về mặt tư duy, quan điểm, lối sống và cả
cách thức hành đạo. Thành quả to lớn đó không chỉ có ý nghĩa với thời điểm
hiện tại mà nó vẫn còn nguyên vẹn giá trị cho đến hôm nay.

Kỳ II, tiếp theo Tạp chí NCPH số 168
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